
Trang 1

Tiết 
học

Phòng 
học

Tiết 
học

Phòng 
học

Tiết 
học

Phòng 
học

Tiết 
học

Phòng 
học

Tiết 
học

Phòng 
học

Tiết 
học

Phòng 
học

Tiết 
học

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4
PTH 
Sinh 
DT

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4

,5

PTH 
Sinh 
DT

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3A103

08/06-12/07/20 5 1,2 3B303

08/06-12/07/20 5 7,8,9 PM4

08/06-12/07/20 5 1,2,3 PM4

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3B304

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11 3B303

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3A201

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B304

08/06-12/07/20 5 9,10,11 3B301

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4
PTH 

Hóa PT

08/06-12/07/20 5 10,11 3B202

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3B101

08/06-12/07/20 5 3,4,5 3B101

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3B401

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B401

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B302

Chủ NhậtThứ 3Số 
SV 
DK

Giảng viênMã học 
phần

Số 
SV 
ĐK

Số 
TC

Thứ 4 Thứ 6
Số 

tuần

ADN tái tổ hợp(219_2)_01 45 0

STT Lớp môn tín chỉ
Thứ 7Thứ 5Thứ 2

Thời gian

2 SSS321 2 Chính sách Xã hội(219_2)_01 45 0

1 RED331 3

3 DAT221 2 Cơ sở dữ liệu(219_2)_01 45 0

4 ICS241 4 Cơ sở lý luận báo chí truyền 
thông(219_2)_01

45 0

5 VCF121 2
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam(219_2)_01 45 0

6 PHY925 2 Công nghệ nano(219_2)_01 45 0

7
SWH42

1 2
CTXH với người nhiễm 
HIV/AIDS(219_2)_01 45 0

8 LIT123 2 Dẫn luận ngôn ngữ(219_2)_01 45 0

9 GEE121 2
Dân tộc học đại 

cương(219_2)_01 45 0

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CẢI THIỆN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …...…/TB-ĐHKH Thái Nguyên, ngày 06 tháng 6 năm 2020



Trang 2

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B401

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4
PTH 
Sinh 
DT

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4
PTH 
Sinh 
DT

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4
PTH 
Sinh 
DT

08/06-12/07/20 5 7,8,9
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 7,8,9
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 1,2 3B401

08/06-12/07/20 5 1,2 3B304

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11 3B301

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0 3A204

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3B304

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11 3B501

08/06-12/07/20 5 9,10,11 SB1

08/06-12/07/20 5 1,2,3 SB1

08/06-12/07/20 5 1,2,3 SB1

08/06-12/07/20 5 1,2,3 SB2

08/06-12/07/20 5 9,10,11 SB1

08/06-12/07/20 5 9,10,11 SB1

08/06-12/07/20 5 9,10,11 3B501

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3A403

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4,

5 3B302

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3B303

9 GEE121 2
Dân tộc học đại 

cương(219_2)_01 45 0

10 GEN231 4 Di truyền học(219_2)_01 45 0

11 TOE221 2
Độc học môi 

trường(219_2)_01 45 0

12 VCP131 3
Đường lối cách mạng của 

Đảng CS Việt 
Nam(219_2)_01

45 0

13 ANB241 4 Giải tích B(219_2)_01 45 0

14 PHE131 1 Giáo dục thể chất 1(219_2)_01 45 0

15 PHE132 1 Giáo dục thể chất 2(219_2)_01 45 0

16 PHE133 1 Giáo dục thể chất 3(219_2)_01 45 0

17 GDE221 2
Giới và phát triển 
giới(219_2)_01 45 0

18 SNP331 3 Hán Nôm 1(219_2)_01 45 0



Trang 3

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4,

5
PTH 

Hóa PT

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0
PTH 

Hóa PT

08/06-12/07/20 5 1,2,3
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 7,8,9
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0 3A201

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4,

5
PTH 

Hóa PT

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3A402

08/06-12/07/20 5 9,10,11 3B202

08/06-12/07/20 5 4,5 PM4

08/06-12/07/20 5 4,5 PM4

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4

,5 PM4

08/06-12/07/20 5 1,2,3 PM4

08/06-12/07/20 5 1,2,3 PM4

08/06-12/07/20 5 7,8
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 4,5
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 4,5
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5
10,11,1

2 3B304

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3B304

08/06-12/07/20 5 7,8 3B303

08/06-12/07/20 5 10,11 3B401

19 CHS131 3 Hóa cấu tạo(219_2)_01 45 0

20 EVN925 2
Hóa chất nông nghiệp và canh 

tác bền vững(219_2)_01 45 0

21 FDJ231 3 Hóa học xanh(219_2)_01 45 0

22 ENC221 3 Hóa môi trường(219_2)_01 45 0

23 POS421 2
Khoa học chính 
sách(219_2)_01 45 0

24 WPR22
1

3 Kĩ thuật lập trình(219_2)_01 45 0

25 ARC321 2 Kiến trúc máy tính(219_2)_01 45 0

26 ENE221 2 Kinh tế môi trường(219_2)_01 45 0

27 HFG322 2
Kỹ năng dẫn chương trình 

phát thanh(219_2)_01 45 0

28 CTO321 2 Kỹ năng giao tiếp(219_2)_01 45 0



Trang 4

08/06-12/07/20 5 7,8 3B301

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3A202

08/06-12/07/20 5 1,2 3A304

08/06-12/07/20 5 3,4,5 3B401

08/06-12/07/20 5 3,4,5 3B304

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B303

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B101

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3A304

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3A202

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3A201

08/06-12/07/20 5 1,2 3A401

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3A301

08/06-12/07/20 5 1,2 3A401

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4,

5 PM2

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 PM2

08/06-12/07/20 5 10,11 PM4

08/06-12/07/20 5 10,11 PM4

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11 PM4

08/06-12/07/20 5 7,8,9
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 1,2,3
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 7,8 3B301

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3B301

28 CTO321 2 Kỹ năng giao tiếp(219_2)_01 45 0

29 HFK421 2
Kỹ năng tư vấn pháp luật cho 

DN(219_2)_01 45 0

30 HIC131 2
Lịch sử văn minh thế 

giới(219_2)_01 45 0

31 LOG222 2
Logic học đại 

cương(219_2)_01 45 0

32 GIF321 2 Luật tài chính(219_2)_01 45 0

33 COL222 2 Luật thương mại 2(219_2)_01 45 0

34 DFH421 2
Lý thuyết công tác xã 

hội(219_2)_01 45 0

35 LAT231 3 Lý thuyết Galois(219_2)_01 45 0

36 TRA321 3 Mật mã và an toàn dữ 
liệu(219_2)_01

45 0

37 SPN331 2
Môi trường và phát triển bền 

vững(219_2)_01 45 0

38 GEA121 2 Mỹ học đại cương(219_2)_01 45 0



Trang 5

08/06-12/07/20 5 2,3,4 3A203

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3A202

08/06-12/07/20 5 4,5 PM4

08/06-12/07/20 5 7,8,9 PM4

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0 PM4

08/06-12/07/20 5 2,3 3B202

08/06-12/07/20 5 7,8 3B302

08/06-12/07/20 5 7,8 3B303

08/06-12/07/20 5 3,4,5 3B303

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11 3B301

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11 3B302

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11 3B103

08/06-12/07/20 5 1,2,3
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B501

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3B403

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B101

08/06-12/07/20 5 9,10,11 3B101

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B202

08/06-12/07/20 5
10,11,1

2
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B302

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3A203

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B304

39 ASP421 2
Nghiệp vụ thư ký hành 

chính(219_2)_01 45 0

40 PRO232 3 Ngôn ngữ lập trình(219_2)_01 45 0

41 TNE231 3
Ngôn ngữ Tày Nùng 

1(219_2)_01 45 0

42 MLP151 5 Những NLCB của chủ nghĩa 
Mác Lênin(219_2)_01

45 0

43 ENP221 2
Ô nhiễm môi 

trường(219_2)_01 45 0

44 LIW322 2
Pháp luật đại 

cương(219_2)_01 45 0

45 MSS321 2
Phương pháp điều tra XH 

học(219_2)_01 45 0

46
MSR12

1 2
Phương pháp luận 
NCKH(219_2)_01 45 0

47 PBO221 2
Quản lí hành vi trong tổ 

chức(219_2)_01 45 0



Trang 6

08/06-12/07/20 5 1,2,3
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 1,2,3
PTH 

CNMT

08/06-12/07/20 5 1,2,3 PM1

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3A103

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3B302

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11 3B401

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0

PTH 
Sinh 
DT

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4

,5

PTH 
Sinh 
DT

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B402

08/06-12/07/20 5 9,10,11 3B402

08/06-12/07/20 5 9,10,11 3B202

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3B304

08/06-12/07/20 5 4,5 3B302

08/06-12/07/20 5 10,11 3B301

08/06-12/07/20 5 4,5 3B202

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4
TNVL
&CN

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4

,5
TNVL
&CN

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11 3A204

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0 3B501

08/06-12/07/20 5 7,8,9
PTH 
Sinh 
DT

08/06-12/07/20 5 7,8,9
PTH 
Sinh 
DT

08/06-12/07/20 5 1,2 3B304

48
TQM32

1 2
Quan trắc môi 

trường(219_2)_01 45 0

49 LIP221 2
Quy hoạch tuyến 
tính(219_2)_01 45 0

50 EON331 3
Quy hoạch và chính sách sử 

dụng đất(219_2)_01 45 0

51
MOB23

1 3 Sinh học phân tử(219_2)_01 45 0

52 PHE221 2
Sức khỏe cộng 

đồng(219_2)_01 45 0

53 PBA321 2 Tài chính công(219_2)_01 45 0

54 GEP221 2 Tâm lý học đại 
cương(219_2)_01

45 0

55 EPH432 3
TBDH bộ môn Vật lý ở 

THPT(219_2)_01 45 0

56 DAP332 3
Thiết kế trình bày báo 

chí(219_2)_01 45 0

57 BIS221 2 Thống kê sinh học(219_2)_01 45 0

58 SOS221 2
Thống kê xã hội 
học(219_2)_01 45 0



Trang 7

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3B302

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4,

5 3B403

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0 3A202

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3A104

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4,

5 3B202

08/06-12/07/20 5
8,9,10,

11 3B401

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B401

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11 3B304

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3B501

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3A103

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3B501

08/06-12/07/20 5 9,10,11 3B401

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B403

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0 PM2

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 PM2

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0 PM2

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11 3A401

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0 3A203

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3B103

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3B301

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0,11 PM4

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0 PM4

58 SOS221 2
Thống kê xã hội 
học(219_2)_01 45 0

59 ENG132 3 Tiếng Anh 2(219_2)_01 45 0

60 ENG133 3 Tiếng Anh 3(219_2)_01 45 0

61 NFE241 4 Tiếng Anh chuyên ngành Báo 
chí(219_2)_01

45 0

62 ESW242 4 Tiếng Anh chuyên ngành 
CTXH(219_2)_01

45 0

63 PVN221 2
Tiếng Việt thực 
hành(219_2)_01 45 0

64 GIF131 3 Tin học đại cương(219_2)_01 45 0

65 KHT331 3
Tổ chức và phát triển cộng 

đồng(219_2)_01 45 0

66 GRE121 2
Tôn giáo học đại 
cương(219_2)_01 45 0

67 ARI321 3 Trí tuệ nhân tạo(219_2)_01 45 0



Trang 8

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3A203

08/06-12/07/20 5 7,8,9 3A203

08/06-12/07/20 5
7,8,9,1

0 3A303

08/06-12/07/20 5 4,5 3B303

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4,

5 3B303

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4,

5 3B303

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4,

5 3B401

08/06-12/07/20 5 7,8,9
PTH 
Sinh 
DT

08/06-12/07/20 5 7,8,9
PTH 
Sinh 
DT

08/06-12/07/20 5 9,10,11 3B401

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3B403

08/06-12/07/20 5
1,2,3,4,

5 3B501

08/06-12/07/20 5 1,2,3,4 3B501

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3A203

08/06-12/07/20 5 1,2,3 3A101

GHI CHÚ: 
Nơi nhận:

 - BGH (b/c);
 - Các Khoa/BM;

 - Các phòng chức năng;
 - Voffice, website;
 - Lưu: VT, ĐT-QLKH&HTQT.

68
HPW32

1 2 Tư pháp quốc tế(219_2)_01 45 0

69
HCM12

1 2
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh(219_2)_01 45 0

70 VLI231 5 Văn học Việt Nam(219_2)_01 45 0

71 KHF421 2 Vi sinh vật học(219_2)_01 45 0

72 GES121 2
Xã hội học đại 

cương(219_2)_01 45 0

PRS131 3 Xác suất thống kê(219_2)_01 45 0

74 CLD221 2
Xây dựng văn bản pháp 

luật(219_2)_01 45 0

73

PHÒNG ĐT-QLKH&HTQT



Trang 9

Phòng 
học

Ghi 
chú

Chủ Nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 6 năm 2020



Trang 10



Trang 11



Trang 12



Trang 13



Trang 14



Trang 15



Trang 16


